Đề nghị sửa:

1) Chị tham khảo giáo án môn chính trị của 17T gửi ngày 4/9 để hoàn thiện giáo án của mình cho đúng theo mẫu thống nhất
2) Trong cột nội dung tại mục 4. Bài giảng mới, không đưa nội dung bài học vào cột này, chỉ đưa các đề mục mà thôi

3) Tổng thời gian trong giáo án chưa đúng 6 tiết

4) Bài này thảo luận 2 tiết, giáo án chỉ thể hiện 1 tiết là chưa đúng với đề cương

5) Trong phần hoạt động của GV thì cần phải cụ thể
Cho ví dụ thì phải nói rõ ví dụ gì

Đặt câu hỏi phải nêu rõ đặt câu hỏi gì

Phát vấn thì phải nêu rõ phát vấn vấn đề gì ?

6) Để cho nội dung 5 cột trong phần 4. được thẳng với nhau thành hàng ngang mà ko bị cái trượt lên cái trượt xuống chị vào insert -> table -> Draw table, soạn xong mục nào kẻ ngang một cái rồi soạn cho mục tiếp theo

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT SỐ:                                          Thời gian thực hiện: 6 tiết.
                                                                                            Lớp: ………
                                                                                            Số giờ đã giảng: 
                                                                                            Thực hiện ngày….tháng…..năm 

Bài 2

NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. mục đích - yêu cầu (phần này chưa đúng theo mẫu giáo án)
-
Chứng minh tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, thông qua phân tích: 


- Phân tích phạm trù vật chất và ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.


 - Phân tích khái quát các nội dung: hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức.


 - Hình thành nguyên tắc khách quan, tránh thái độ chủ quan trong nhận thức cũng như trong thực tiễn.


- Bước đầu vận dụng giá trị phương pháp luận rút ra từ hai nguyên lý, ba quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích, xem xét các vấn đề trong quá trình nhận thức cũng như trong thực tiễn.

2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, bảng phấn….

3.  Ổn định lớp:                                                                                 thời gian : 5 phút
- Số học sinh vắng:………………. Họ và tên ………………………………………………………………………………………………..
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên

- Kiểm tra bài cũ:                                                                       

Câu hỏi kiểm tra:
Dự kiến học sinh kiểm tra
	       TÊN
	
	
	
	

	     ĐIỂM
	
	
	
	


4. Bài giảng mới:                                                                    Thời gian: 270 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh, sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Thế giới xung quanh ta rất phong phú và đa dạng nhưng xét theo triết học, chúng chỉ thuộc lĩnh vực vật chất hay ý thức.
	-  Giới thiệu sơ lược vật chất là gì, ý thức là gì.
- Giảng quan điểm duy tâm và duy vật về vật chất khác nhau như thế nào

	Lắng nghe ghi chép
	5

	2
	Giảng bài mới

1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC

1.1. Phương thức tồn tại của vật chất

1.1.1. Bản chất của thế giới

- Quan điểm duy vật khẳng định bản chất thế giới là vật chất. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, còn ý thức chỉ là sự phản ánh một phần của thế giới vật chất vào đầu óc của con người.

Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và biểu hiện ra qua các dạng cụ thể của nó. V.I.Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” 

Với tính chất là một phạm trù của triết học, vật chất không tồn tại cảm tính, nó không đồng nhất với các dạng tồn tại cụ thể mà ta thường gọi là vật thể. 

Vật chất không tồn tại trừu tượng mà tồn tại qua các sự vật cụ thể, được cảm giác con người ghi lại, sao chụp lại. Điều đó chứng tỏ con người có khả năng nhận thức được thế giới.

Định nghĩa vật chất của Lênin đã giải quyết được hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng, mở đường cho các ngành khoa học cụ thể đi sâu nghiên cứu thế giới, tìm thêm những dạng mới của vật chất, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới .

1.1.2. Phương thức tồn tại của vật chất

-“Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” 

- Định nghĩa trên khẳng định: Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất nên vận động và vật chất không tách rời nhau. Bất kỳ ở đâu và khi nào, có vật chất thì có vận động, có vận động là có vật chất. Sự vận động của vật chất là vĩnh viễn.

1.1.3. Không gian và thời gian
Ph.Ăngghen nói: “Các hình thức tồn tại cơ bản vật chất là không gian và thời gian. Và vật chất tồn tại ngoài thời gian cũng hoàn toàn vô lý như tồn tại ngoài không gian” 

1.1.4. Tính thống nhất của thế giới

- Ph.Ăngghen viết: “Tính thống nhất chân chính của thế giới là ở tính vật chất của nó” 
. Biểu hiện sự thống nhất đó là, chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức. 

1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

1.2.1. Nguồn gốc của ý thức

- Nguồn gốc của ý thức

- Nguồn gốc tự nhiên của ý thức

+ Nguồn gốc tự nhiên của ý thức từ hai yếu tố là phải có bộ óc người và phải có thế giới khách quan. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là sự tương tác giữa thế giới khách quan và bộ óc người.

- Nguồn gốc xã hội của ý thức

+ Nguồn gốc xã hội của ý thức cũng do hai yếu tố là lao động và ngôn ngữ. Do lao động mà vượn người đứng thẳng, đi bằng hai chân, giải phóng đôi bàn tay. Nhờ lao động, hai bàn tay đạt tới trình độ khéo léo, mềm dẻo. Kết hợp với sự phát triển của bộ não mà con người biết chế tạo ra công cụ sản xuất và tác động vào tự nhiên để tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu con người.

1.2.2. Bản chất của ý thức

- Bản chất của ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người 
1.2.3. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

- Vai trò của vật chất đối với ý thức: 

+ Vật chất quyết định ý thức: Vật chất là tiền đề, là cơ sở và nguồn gốc cho sự đời, tồn tại và phát triển của ý thức. Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó. 

- Vai trò của ý thức đối với vật chất: 

+ Ý thức tác động trở lại vật chất: ý thức có tác động to lớn đối với vật chất. Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào óc con người, giúp con người hiểu được bản chất, quy luật vận động phát triển của sự vật hiện tượng để hình thành phương hướng, mục tiêu và những phương pháp, cách thức thực hiện phương hướng, mục tiêu đó. 

Ý nghĩa phương pháp luận


	Viết tên bài, chương mục tổng quát lên bảng.

· - Giảng giải

· Phân tích

· Phát vấn
+ Ph.Ăngghen đã khái quát vấn đề cơ bản của triết học như thế nào?
+ phân tích  định nghĩa vật chất của Lênin
-Diễn giảng về không gian, thời gian.
- Mời 1 hssv phát biểu

- Đánh giá nhận xét 

- Diễn giảng về tính đa dạng thống nhất của thế giới vật chất.
Nêu vấn đề : vai trò của bộ não con người trong việc hình thành ý thức?

Mời 1 hssv phát biểu

- Đánh giá nhận xét 

Diễn giảng để nêu bật được nguồn gốc quan trọng quyết định hình thành ý thức con người, giúp con người tách hẳn khỏi thế giới động vật, đó là nguồn gốc xã hội của ý thức.
+ Ý nghĩa của việc phân chia nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội của ý thức?

Hỏi: + Vật chất và ý thức có mối quan hệ với nhau không? Tại sao?

-Diễn giảng về tính quyết định của vật chất đối với ý thức.
Diễn giảng về sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất thông qua hoạt động của con người.
Cho học sinh đọc tài liệu để thảo luận tại lớp về ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. (cho ví dụ)

	-Ghi chép, lắng nghe.

Suy nghĩ trả lời

Học sinh ghi chép

Học sinh lắng nghe, ghi chép

-Trả lời câu hỏi

Học sinh ghi chép

Suy nghĩ trả lời

-Trả lời câu hỏi

Học sinh ghi chép

Lắng nghe, ghi chép.

Lắng nghe, trả lời câu hỏi

Lắng nghe,ghi chép

Lắng nghe, ghi chép


	(120)
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	2. NHŨNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

2.l. Những nguyên lý tổng quát

2.1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
-  Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến

+ Tính chất của mối liên hệ

- Tính khách quan của các mối liên hệ 

- Tính phổ biến của các mối liên hệ

- Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ

- Ý nghĩa phương pháp luận

2.1.2. Nguyên lý về sự phát triển

-  Khái niệm “phát triển”

-  Tính chất của sự phát triển

+ Tính khách quan của sự phát triển

+ Tính phổ biến của sự phát triển

+ Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển

- Ý nghĩa phương pháp luận
 2.2. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.1. Nhận thức chung về quy luật
- Quy luật là những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, bên trong, có tính phổ biến và được lặp đi lặp lại giữa các mặt, các yếu tố trong cùng một sự vật, hiện tượng, hay giữa các sự vật hiện tượng.

22.2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn)

- Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn

+  Khái niệm mâu thuẩn 

+  Các tính chất chung của mâu thuẫn

- Quá trình vận động của mâu thuẫn

- Ý nghĩa phương pháp luận 

2.2.3. Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại (gọi tắt là quy luật lượng chất)

 - Khái niệm chất, lượng 

+ Khái niệm “chất”

+  Khái niệm “lượng”

- Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

+ Tính thống nhất giữa chất và lượng trong một sự vật

+ Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất

+ Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về chất thành những sự thay đổi về lượng

- Ý nghĩa phương pháp luận 

2.2.4. Quy luật phủ định của phủ định

3. NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

3.l. Lý luận nhận thức

3.1.1. Bản chất của nhận thức
- Khái niệm nhận thức

- Các trình độ nhận thức

3.1.2. Các giai đoạn của nhận thức
- Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

+ Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính 

+ Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính với thực tiễn

3.2. Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức

3.2.1. Vai trò của thực tiễn
- Khái niệm thực tiễn

- Các hình thức cơ bản của thực tiễn
- Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

3.2.2. Chân lý

- Khái niệm chân lý

- Các tính chất của chân lý

- Vai trò của chân lý đối với thực tiễn

	Nêu vấn đề : Hỏi hs  ví dụ về mối liên hệ
Mời 1 hs trả lời.

Nhận xét đánh giá

Diễn giảng về mối liên hệ là gì, mối liên hệ phổ biến là gì, các tính chất, ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý.
Nêu vấn đề : Hỏi hs  ví dụ về phát triển trong cuộc sống hằng ngày.

Mời 1 hs trả lời.

Nhận xét đánh giá

Diễn giảng về sự phát triển, tính chất, ý nghĩa rút ra.

Diễn giảng nội dung quy luật, ý nghĩa phương pháp luận.
Diễn giảng nội dung quy luật, ý nghĩa phương pháp luận.

Hướng dẫn hs về đọc tài liệu.

Hướng dẫn hs về tự học

Hướng dẫn hs đọc tài liệu để thảo luận trên lớp

Hướng dẫn hs tự học
	- Lắng nghe, suy luận để trả lời

-Trả lời câu hỏi, lắng nghe, nghi chép.

-lắng nghe, nghi chép.

Lắng nghe, nghi chép.
	(90)

45

45


	
	 Thảo luận về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

	
	
	45p



	
	Kiểm tra
	
	
	10p

	3
	Cũng cố kết thúc bài
	
	
	4

	4
	Hướng dẫn tự học

	Phân tích quy luật phủ định của phủ định của phép biện chứng duy vật và liên hệ ý nghĩa thực tiễn của quy luật đó.


	1


	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2011), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin  dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội. Tr 31 – 34.
3. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

4. Bộ lao động-Thương binh và xã hội, Tổng cục dạy nghề,(2010), Giáo trình chính trị, Nxb Lao đông – xã hội



                Tổ trưởng Bộ môn                                                Ngày     tháng      năm 2017
                                                                                                   Chữ ký của giáo viên
[image: image1.png]



� V.I.Lênin toàn tập. Nxb TB. M. 1980. T. 18. tr. 151.


� Biện chứng của tự nhiên. Nxb ST, HN, 1997, tr. 12.


� C.Mác, Ph.Ăngghen: Chống Duy-ring, Nxb ST. HN, 1971, tr.88.


� C.Mác, Ph.Ăngghen: Chống Duy-ring, Nxb ST. HN, 1971, tr.74.





